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I/ GỢI Ý KIẾN THỨC TRỌNG TÂM CẦN ÔN TẬP 
1/ ESTE – LIPIT
- Viết được công thức hóa học và gọi tên.
- Xác định được sản phẩm của phản ứng thủy phân.
- Giải bài tập về phản ứng thủy phân, đốt cháy.
2/ CACBOHIĐRAT
- Viết công thức phân tử và nắm được tính chất hóa học của glucozơ, fructozơ, saccarozơ, tinh bột, xenlulozơ.
- Giải bài tập về phản ứng tráng bạc và phản ứng thủy phân.
3/ AMIN
- Viết được công thức hóa học, gọi tên và xác định bậc amin.
- Giải bài tập amin phản ứng với axit, đốt cháy amin.
4/ AMINO AXIT – PEPTIT – PROTEIN
- Viết được công thức hóa học của một số amino axit tiêu biểu.
- Giải bài tập của amino axit phản ứng với axit, kiềm.
- Xác định được công thức hóa học và phản ứng thủy phân một số peptit mạch hở, đơn giản (từ 2 đến 5 đơn vị amino axit).
5/ POLIME
- Nắm được các cách phân loại, cấu trúc, phương pháp điều chế một số polime thông dụng.
6/ TÍNH CHẤT CỦA KIM LOẠI – ĂN MÒN KIM LOẠI
- Nắm được tính chất vật lý, tính chất hóa học.
- Nắm được 2 dạng ăn mòn kim loại và cách chống ăn mòn kim loại.
- Giải bài tập kim loại tác dụng với axit, dung dịch muối.
7/ ĐIỀU CHẾ KIM LOẠI
- Nắm được các phương pháp điều chế kim loại.
- Giải bài tập về phản ứng nhiệt luyện, điện phân

II/ BÀI TẬP VẬN DỤNG
1/ ESTE – LIPIT
Câu 1: Chất nào sau đây không thuộc loại este?
A. Natri strearat.	B. Vinyl axetat.		C. Triolein.		D. Metyl axetat.
Câu 2: Chất béo là trieste của axit béo với
A. etylen glicol.	B. glixerol.			C. phenol.		D. etanol.
Câu 3: Công thức phân tử của tristearin là
A. C54H98O6.		B. C57H104O6.			C. C57H110O6		D. C54H104O6.
Câu 4: Metyl axetat có công thức hóa học là
A. CH3COOC2H5.	B. HCOOC2H5.		C. HCOOCH3.	D. CH3COOCH3.
Câu 5: Chất X có cấu tạo CH3CH2COOCH3. Tên gọi của X là
A. metyl axetat.	B. metyl propionat.		C. propyl axetat.	D. etyl axetat.
Câu 6: Vinyl fomat không phản ứng được với dung dịch chất nào sau đây?
A. Na2CO3.		B. NaOH.			C. Br2.			D. AgNO3/NH3.
Câu 7: Triolein không tác dụng với chất (hoặc dung dịch) nào sau đây?
A. Khí H2 (xúc tác Ni, nung nóng).			B. Kim loại Na.
C. Dung dịch KOH (đun nóng).			D. Dung dich Brom.
Câu 8: Đun nóng etyl fomat với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là 
A. HCOONa và C2H5OH.				B. CH3COONa và CH3OH.
C. C2H5COONa và CH3OH.				D. CH3COONa và C2H5OH.
Câu 9: Thuỷ phân este X trong môi trường kiềm, thu được natri axetat và ancol metylic. Công thức của X là 
A. C2H5COOCH3	B. CH3COOC2H5		C. C2H3COOCH3	D. CH3COOCH3.
Câu 10: Chất X có công thức phân tử C4H8O2. Khi X tác dụng với dung dịch NaOH sinh ra chất Y có công thức C3H5O2Na. Công thức cấu tạo của X là
A. C2H5COOCH3.	B. HCOOC3H5.		C. HCOOC3H7.         D. CH3COOC2H5.
Câu 11: Hình vẽ sau đây mô tả thí nghiệm điều chế chất hữu cơ Y có tên gọi là etyl axetat.
[image: ]
Vậy dung dịch X là hỗn hợp gồm
A. CH3COOH, C2H5OH và NaOH đặc.		B. CH3COOH, C2H5OH và H2SO4 đặc.
C. CH3COOH, C2H5OH.				D. CH3COOH, CH3OH và H2SO4 đặc.
Câu 12: Phát biểu nào sau đây sai?  
A. Các chất béo thường không tan trong nước và nhẹ hơn nước. 	
B. Chất béo là este của etilenglicol với các axit béo.
C. Triolein có khả năng tham gia phản ứng công hiđro khi đun nóng có xúc tác Ni. 	
D. Chất béo bị thủy phân khi đun nóng trong dung dịch kiềm.
Câu 13: Cho các phát biểu sau về chất béo:
(a) Chất béo rắn thường không tan trong nước và nặng hơn nước.
(b) Dầu thực vật là một loại chất béo trong đó có chứa chủ yếu các gốc axit béo không no.
(c) Dầu thực vật và dầu bôi trơn đều không tan trong nước nhưng tan trong dung dịch axit.
(d) Các chất béo đều tan trong dung dịch kiềm đun nóng.
Số phát biểu đúng là 
A. 1.			B. 2.				C. 3.			D. 4.
Câu 14: Cho các phát biểu sau:
(1) Thủy phân chất béo trong môi trường kiềm luôn thu được glixerol.
(2) Triolein làm mất màu nước brom.
(3) Chất béo không tan trong nước và nhẹ hơn nước.
(4) Benzyl axetat là este có mùi chuối chín.
(5) Đốt cháy etyl axetat thu được số mol nước bằng số mol khí cacbonic.
Số phát biểu đúng là 
A. 3.			B. 2.				C. 5.			D. 4.
Câu 15: Cho axit acrylic tác dụng với ancol đơn chức X, thu được este Y. Trong Y, oxi chiếm 32% về khối lượng. Công thức của Y là    
A. C2H3COOCH3.    					B. CH3COOC2H5.          	
C. C2H5COOC2H3.            				D. C2H3COOC2H5.
Câu 16: Xà phòng hóa chất béo X, thu được glixerol và hỗn hợp hai muối là natriolat, natri panmitat có tỉ lệ mol 1:2. Số công thức cấu tạo phù hợp với X là     
A. 3.			B. 4.				C. 1.			D. 2.
Câu 17: Số este có công thức phân tử C4H8O2, tham gia được phản ứng tráng bạc là
A. 3.			B. 2.				C. 1.			D. 4.
Câu 18: Hợp chất hữu cơ X mạch hở có công thức phân tử C7H10O4. Thủy phân hoàn toàn X trong dung dịch NaOH đun nóng, thu được muối Y và hai chất hữu cơ Z và T (thuộc cùng dãy đồng đẳng). Axit hóa Y, thu được hợp chất hữu cơ E (chứa C, H, O). Phát biểu nào sau đây sai?
A. Phân tử E có số nguyên tử hiđro bằng số nguyên tử oxi.	
B. E tác dụng với Br2 trong CCl4 theo tỉ lệ mol 1 : 2.
C. Có 3 chất phù hợp với X.					
D. Z và T là các ancol no, đơn chức.
Câu 19: Este X có công thức phân tử là C4H8O2. Thủy phân hết 0,12 mol X bằng dung dịch NaOH dư, thu được 11,52 gam muối. Công thức cấu tạo thu gọn của X là
A. HCOOCH(CH3)2.					B. CH3COOC2H5.		
C. HCOOCH2CH2CH3.				D. C2H5COOCH3.	
Câu 20: Thủy phân 0,2 mol etylaxetat trong môi trường axit với hiệu suất phản ứng bằng 80%. Khối lượng (gam) ancol tạo ra sau phản ứng có giá trị là
A. 34,66.		B. 45,50.		       	C. 14,72.		 D. 7,36.
Câu 21: Cho 17,6 gam một este đơn chức phản ứng vừa đủ với 200ml dung dịch NaOH 1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 16,4 gam muối khan. Tên gọi của este đó là
A. metyl fomat.	B. metyl axetat.		C. etyl axetat.	D. propyl fomat.
Câu 22: Đun nóng 36 gam axit axetic với 46 gam ancol etylic (xúc tác H2SO4 đặc) thu được 31,68 gam este. Hiệu suất của phản ứng este hóa là
A. 50,0%.		B. 40,0%.			C. 75,0%.		D. 60,0%.
Câu 23: Cho 14,58 gam hỗn hợp X gồm chất béo Y và axit béo Z (trong đó Y được tạo từ glixerol và axit Z) tác dụng vừa đủ với 0,05 mol NaOH thu được 0,92 gam glixerol. Phân tử khối của axit Z là 
A. 238.		B. 284.			C. 282.		D. 256.
Câu 24: Đốt cháy hoàn toàn m gam một triglixerit X cần 9,016 lít O2, thu được 6,384 lít CO2 và 4,77 gam H2O. Mặt khác, m gam X phản ứng vừa đủ với x gam Br2 (trong dung môi CCl4). Biết thể tích các khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Giá trị của x là 
A. 0,8.			B. 3,2.				C. 4,8.			D. 1,6.
Câu 25: Chất hữu cơ X mạch hở, có công thức phân tử C4H6O4, không tham gia phản ứng tráng bạc. Cho a mol X phản ứng với dung dịch KOH dư, thu được ancol Y và m gam một muối. Đốt cháy hoàn toàn Y, thu được 0,2 mol CO2 và 0,3 mol H2O. Giá trị của a và m lần lượt là
A. 0,1 và 16,8.		B. 0,1 và 13,4.			C. 0,2 và 12,8.		D. 0,1 và 16,6.
Câu 26: Hỗn hợp X gồm etyl axetat, metyl propionat, isopropyl fomat. Thủy phân hoàn toàn X cần dùng 200 ml dung dịch NaOH 1M và KOH 1,5M, đun nóng, sau phản ứng hoàn toàn thu được m gam hỗn hợp muối và 25 gam hỗn hợp ancol. Giá trị của m là
A. 43,8.		B. 42,4.			C. 40,6.		D. 39,5. 
Câu 27: Trieste X được tạo thành từ glixerol và các axit cacboxylic đơn chức. Trong phân tử X số nguyên tử cacbon nhiều hơn số nguyên tử oxi là 1. Cho m gam X tác dụng hết với lượng dư dung dịch NaOH thì có 12 gam NaOH phản ứng. Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần ít nhất bao nhiêu lít O2 (đktc)?
A. 13,44 lít.		B. 8,96 lít.			C. 14,56 lít.		D. 17,92 lít.
Câu 28: Cho 4,48 lít H2 ở (đktc) qua 0,1 mol triolein trong bột Ni, to, đến phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp X. Cho X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, đến phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch Y chứa m gam muối. Giá trị của m là
A. 91,6.		B. 79,2.			C. 88,8.		D. 90,0.
Câu 29: Đốt cháy hoàn toàn 10,58 gam hỗn hợp X chứa ba este đều đơn chức, mạch hở bằng lượng oxi vừa đủ, thu được 8,96 lít khí CO2 (đktc). Mặt khác, hidro hóa hoàn toàn 10,58 gam X cần dùng 0,07 mol H2 (xúc tác, to) thu được hỗn hợp Y. Đun nóng toàn bộ Y với 250 ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được một ancol Z duy nhất và m gam rắn khan. Giá trị của m là 
A. 15,45.		B. 15,60.			C. 15,46.		D. 13,36.
Câu 30: Hỗn hợp E gồm hai este đơn chức, là đồng phân cấu tạo của nhau và đều chứa vòng benzen. Đốt cháy hoàn toàn 2,72 gam E cần vừa đủ 4,032 lít khí O2(đktc), thu được CO2 và 1,44 gam H2O. Mặt khác, cho 6,8 gam E phản ứng tối đa với dung dịch chứa 2,4 gam NaOH, thu được dung dịch T chứa 7,74 gam hỗn hợp ba muối. Khối lượng (gam) muối của axit cacboxylic có phân tử khối lớn hơn trong T là
A. 2,72.                       B. 0,82.			C. 5,76.                   	D. 3,40.

2/ CACBOHIĐRAT
Câu 1: Chất nào sau đây còn có tên gọi là đường mía?
A. Saccarozơ.		B. Glucozơ.			C. Fructozơ.		D. Tinh bột.
Câu 2: Đường fructozơ có nhiều trong mật ong, ngoài ra còn có trong các loại hoa quả và rau xanh như ổi, cam, xoài, rau diếp xoắn, cà chua…rất tốt cho sức khỏe. Công thức phân tử của fructozơ là
A. C12H22O11		B. C6H12O6			C. C6H10O5		D. CH3COOH
Câu 3: Fructozơ không phản ứng được với chất nào sau đây?
A. Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường			B. H2 (xúc tác Ni, to)
C. nước Br2.						D. dung dịch AgNO3/NH3, to
Câu 4: Ở điều kiện thường, cacbohiđrat nào sau đây không hòa tan được Cu(OH)2?
A. Saccarozơ. 		B. Fructozơ.			C. Glucozơ.		D. Xenlulozơ.
Câu 5: Cacbohiđrat nào sau đây thuộc loại đisaccarit?
A. Xenlulozơ.		B. Glucozơ.			C. Saccarozơ.		D. Amilozơ.
Câu 6: Trong điều kiện thường, X là chất rắn, dạng sợi màu trắng. Phân tử X có cấu trúc mạch không phân nhánh, không xoắn. Thủy phân X trong môi axit, thu được glucozơ.Tên gọi của X là
A. Fructozơ.		B. Amilopectin.		C. Xenlulozơ.		D. Saccarozơ.
Câu 7: Chất nào sau đây không thủy phân trong môi trường axit?
A. Fructozơ.		B. Amilopectin.		C. Xenlulozơ.		D. Saccarozơ.
Câu 8: Ứng dụng nào sau đây không phải của xenlulozơ?
A. sản xuất tơ polieste (lapsan).			B. sản xuất tơ visco, tơ axetat.
C. Chế tạo thuốc súng không khói.			D. sản xuất giấy, phim ảnh.
Câu 9: Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Hiđro hóa hoàn toàn glucozơ tạo ra sorbitol.	
B. Xenlulozơ tan tốt trong nước và etanol.
C. Saccarozơ có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.	
D. Thủy phân hoàn toàn tinh bột tạo ra fructozơ.
Câu 10: Phát biểu nào sau đây sai?
A. Thủy phân saccarozơ trong môi trường axit, thu được glucozơ và fructozơ.
B. Trong nước, brom khử glucozơ thành axit gluconic.
C. Trong phân tử cacbohiđrat, nhất thiết phải có nhóm chức hiđroxyl (-OH).
D. Glucozơ và fructozơ là đồng phân cấu tạo của nhau.
Câu 11: Phát biểu nào sau đây sai?
A. Glucozơ và fructozơ đều tham gia phản ứng tráng bạc.
B. Thủy phân saccarozơ, tinh bột, xenlulozơ tạo ra sản phẩm đều có glucozơ.
C. Tinh bột và xenlulozơ là hai chất đồng phân của nhau.
D. Glucozơ và fructozơ là hai chất đồng phân của nhau.
Câu 12: Polime thiên nhiên X được sinh ra trong quá trình quang hợp của cây xanh. Ở nhiệt độ thường, X tạo với dung dịch iot hợp chất có màu xanh tím. Polime X là
A. saccarozơ.		B. tinh bột.			C. glicogen.		D. xenlulozơ.
Câu 13: Cho các phát biểu sau:
(1) Fructozơ và glucozơ đều có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc;
(2) Saccarozơ và tinh bột đều không bị thủy phân khi có axit H2SO4 (loãng) làm xúc tác;
(3) Tinh bột được tạo thành trong cây xanh nhờ quá trình quang hợp;
(4) Xenlulozơ và saccarozơ đều thuộc loại đisaccarit.
Phát biểu đúng là 
A. (1) và (2).		B. (3) và (4).			C. (2) và (4).		D. (1) và (3).
Câu 14: Các phát biểu sau đề cập đến các chất: glucozơ, tinh bột, saccarozơ, xenlulozơ.
(a) Cả 4 chất đều dễ tan trong nước và đều có các nhóm -OH. 
(b) Trừ xenlulozơ, còn lại glucozơ, tinh bột, saccarozơ đều có thể tham gia phản ứng tráng bạc.
(c) Cả 4 chất đều bị thủy phân trong môi trường axit.
(d) Khi đốt cháy hoàn toàn 4 chất trên đều thu được số mol CO2 và H2O bằng nhau.
(e) Cả 4 chất đều là các chất rắn, màu trắng.
Số phát biểu sai là 
A. 2.			B. 5.				C. 4.			D. 3.
Câu 15: Cho các phát biểu: 
(1) Tất cả cacbohiđrat đều thuỷ phân được trong môi trường axit.
(2) Glucozơ và fructozơ đều bị oxi hoá bởi dung dịch AgNO3 trong NH3.
(3) Glucozơ và fructozơ là đồng phân của nhau.
(4) Amilozơ có cấu tạo mạch phân nhánh, còn amilopectin có cấu tạo mạch thẳng xoắn.
(5) Khi thuỷ phân hoàn toàn tinh bột, thu được một loại monosaccarit.
(6) Dùng nước brôm có thể phân biệt được glucozơ và fructozơ.
   Số phát biểu đúng là   
A. 4.			B. 2.				C. 5.			D. 3.
Câu 16: Cho các phát biểu sau:
(a) Glucozơ và saccarozơ đều là chất rắn có vị ngọt, dễ tan trong nước
(b) Tinh bột và xenlulozơ đều là polisaccarit.
(c) Trong dung dịch glucozơ và saccarozơ đều hòa tan Cu(OH)2 tạo phức màu xanh lam.
(d) Khi thủy phân hoàn toàn hỗn hợp gồm tinh bột và saccarozơ trong môi trường axit chỉ thu được một loại monosaccarit duy nhất.
(e) Khi đun nóng glucozơ với dung dịch AgNO3/NH3 thu được Ag.
(f) Glucozơ và saccarozơ đều tác dụng với H2 (xúc tác Ni, đun nóng) tạo sobitol.
Số phát biểu đúng là 
A. 3.			B. 4.				C. 6.			D. 5. 
Câu 17: Thủy phân hoàn toàn m gam saccarozơ trong môi trường axit, thu được 21,6 gam glucozơ. Giá trị của m là
A. 41,04.		B. 20,52.			C. 21,6. 		D. 43,20.
 Câu 18: Đun nóng dung dịch chứa m gam glucozơ với dung dịch AgNO3 dư trong NH3. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 7,02 gam Ag. Giá trị của m là  
A. 5,85. 		B. 11,70.			C. 23,40.		D. 7,02.
Câu 19: Lên men m gam tinh bột, thu được ancol etylic. Cho toàn bộ lượng ancol etylic đó tác dụng hết với Na, thu được 6,72 lít khí (đktc). Biết hiệu suất cả quá trình phản ứng đạt 80%. Giá trị của m là 
A. 30,375.		B. 60,750.			C. 121,500.		D. 48,600.
 Câu 20: Cho xenlulozơ tác dụng với m gam dung dịch HNO3 60% có mặt của H2SO4 đặc, đun nóng, thu được 5,94 gam xelulozơ trinitrat. Biết phản ứng xảy ra hoàn toàn và HNO3 dùng dư 20% so với lượng phản ứng. Giá trị của m là
A. 7,56.		B. 2,52.			C. 5,04.		D. 6,30.

3/ AMIN
Câu 1: Công thức phân tử chung của amin no, đơn chức, mạch hở là
A. CnH2n+3N (n≥1).	B. CnH2n+1N (n≥1).		C. CnH2n-1N (n≥1).	D. CnH2n-5N (n≥6).
Câu 2: Anilin có công thức là 
A. CH3C6H4NH2. 	B. C6H5CH2NH2. 		C. C6H5NH2. 		D. H2N-CH2-COOH.
Câu 3: Trong các chất sau, chất nào là amin bậc 2?
A. H2N-[CH2]6–NH2  	B. CH3–CH(CH3)–NH2   	C.  CH3–NH–CH3	D. C6H5NH2
Câu 4: Hợp chất CH3–CH(CH3)–NH2 có tên gọi là 
A. Metyletylamin.      	B. Etylmetylamin.  		C. Isopropanamin.  	D. Isopropylamin.  
Câu 5: Hợp chất nào dưới đây có tính bazơ yếu nhất?
A. Metylamin		B. Anilin  			C. Amoniac		D. Đimetylamin
Câu 6: Trong các chất dưới đây, chất nào có lực bazơ mạnh nhất ?
A. NH3      		B. C6H5CH2NH2  		C. C6H5NH2  		D. (CH3)2NH  
Câu 7: Phát biểu nào dưới đây sai?
A. Metyl-, etyl-, dimetyl-, trimetylamin là những chất khí, dễ tan trong nước.
B. Các amin khí có mùi tương tự amoniac, độc.
C. Anilin là chất lỏng, khó tan trong nước, màu đen.
D. Độ tan của amin giảm dần khi số nguyên tử cacbon trong phân tử tăng.
Câu 8: Chất làm giấy quỳ tím ẩm chuyển thành màu xanh là
A. C2H5OH. 		B. CH3NH2. 			C. C6H5NH2. 		D. NaCl.
Câu 9: Số đồng phân amin có công thức phân tử C2H7N là 
A. 4. 			B. 3. 				C. 2. 			D. 5.
Câu 10: Số đồng phân amin có công thức phân tử C3H9N là 
A. 4. 			B. 3. 				C. 2. 			D. 5.
Câu 11: Số đồng phân amin bậc một ứng với công thức phân tử C4H11N là 
A. 4. 			B. 3. 				C. 2. 			D. 5.
Câu 12: Dãy gồm các chất được xếp theo chiều tính bazơ giảm dần từ trái sang phải là 
A. CH3NH2, NH3, C6H5NH2. 				B. CH3NH2, C6H5NH2, NH3. 	
C. C6H5NH2, NH3, CH3NH2. 				D. NH3, CH3NH2, C6H5NH2. 
Câu 13: Ba chất lỏng: C2H5OH, CH3COOH, CH3NH2 đựng trong ba lọ riêng biệt. Thuốc thử dùng để phân biệt ba chất trên là 
A. quỳ tím. 		B. kim loại Na. 		C. dung dịch Br2. 	D. dung dịch NaOH.
Câu 14: Hiện tượng nào sau đây được mô tả không đúng?
A. Nhúng quỳ tím vào dung dịch etyl amin thấy quỳ chuyển màu xanh.
B. Phản ứng giữa khí metyl amin và khí hidroclorua làm xuất hiện "khói trắng".
C. Nhỏ vào giọt nước brom vào ống nghiệm đựng dung dịch anilin thấy có kết tủa trắng.
D. Thêm vài giọt phenol phtalein vào dung dịch dimetyl amin xuất hiện màu xanh.
Câu 15: Cho các phát biểu sau:
(1) Anilin tan ít trong nước nhưng tan nhiều trong dung dịch NaOH. 
(2) Anilin có tính bazơ, dung dịch anilin không làm đổi màu quỳ tím. 
(3) Anilin dùng để sản xuất phẩm nhuộm, dược phẩm, polime. 
(4) Anilin tham gia phản ứng thế brom vào nhân thơm dễ hơn benzen. 
Số phát biểu đúng là 
A. 1.			B. 2.				C. 3.			D. 4.
Câu 16: Một amin đơn chức X có chứa 31,111%N về khối lượng. Công thức phân tử của X là 
A. CH5N.  		B. C2H7N.   			C. C3H9N.     		D. C4H11N.
Câu 17: Cho 9,3 gam anilin (C6H5NH2) tác dụng vừa đủ với axit HCl. Khối lượng muối thu được là 
A. 11,95 gam. 		B. 12,95 gam. 			C. 12,59 gam. 		D. 11,85 gam.
Câu 18: Cho 5,9 g hỗn hợp X gồm 3 amin: propylamin, etylmetylamin, trimetyl amin tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch HCl 1M. Giá trị của V là 
A. 100.             	B. 150.           			C. 200.                	 D. 50.
Câu 19: Trung hòa 11,8 gam một amin đơn chức cần 200 ml dung dịch HCl 1M. Công thức phân tử của X là
A. C2H5N                   B. CH5N                     		C. C3H9N                	D. C3H7N
Câu 20: Cho 11,25 gam C2H5NH2 tác dụng với 200 ml dung dịch HCl x(M). Sau khi phản ứng xong thu được dung dịch có chứa 22,2 gam chất tan. Giá trị của x là 
A. 1,3			B. 1,25				C. 1,36			D. 1,5
Câu 21: Để trung hòa 20 gam dung dịch của một amin đơn chức X nồng độ 22,5% cần dùng 100ml dung dịch HCl 1M. Công thức phân tử của X là  
A. C2H7N		B. CH5N			C. C3H5N		D. C3H7N
Câu 22: Đốt hoàn toàn m gam metylamin sinh ra 2,24 lít khí N2 (ở đktc). Giá trị của m là 
A. 3,1 gam. 		B. 6,2 gam. 			C. 5,4 gam. 		D. 2,6 gam. 
Câu 23: Đốt cháy hoàn toàn amin X, thu được 16,8 lít CO2 ; 2,8 lít N2 (đktc) và 20,25 g H2O. Công thức phân tử của X là 
A. C4H9N.		B. C3H7N.			C. C2H7N.		D. C3H9N.
Câu 24: Cho m gam Anilin tác dụng hết với dung dịch Br2 thu được 9,9 gam kết tủa. Giá trị m đã dùng là
A. 0,93 gam		B. 2,79 gam			C. 1,86 gam		D. 3,72 gam.
Câu 25: Cho 11,8 gam amin đơn chức X tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y. Làm bay hơi dung dịch Y được 19,1 gam muối khan. Số công thức cấu tạo phù hợp với X là
A. 3			B. 4				C. 5				D. 6

4/ AMINO AXIT – PEPTIT – PROTEIN
Câu 1: Công thức hóa học của glyxin là
A. H2N-CH2-COOH      				B. CH3–CH(NH2)–COOH  
C. HOOC-CH2CH(NH2)COOH			D. H2N–CH2-CH2–COOH  
Câu 2: Dung dịch của chất nào sau đây không làm đổi màu quỳ tím?
A. Glyxin.		B. Lysin.		C. Axit glutamic.		D. Natriphenolat.
Câu 3: Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím đổi thành màu xanh?
A. Dung dịch alanin.	B. Dung dịch glyxin.   C. Dung dịch lysin.		D. Dung dịch valin.
Câu 4: Chất X vừa tác dụng được với axit, vừa tác dụng được với bazơ. Chất X là
A. CH3COOH. 	B. H2NCH2COOH. 		C. CH3CHO. 		D. CH3NH2.
Câu 5: Chất rắn không màu, dễ tan trong nước, kết tinh ở điều kiện thường là
A. C6H5NH2. 		B. C2H5OH. 			C. H2NCH2COOH. 	D. CH3NH2.
Câu 6: Glyxin không tác dụng với  
A. H2SO4 loãng. 	B. NaOH. 			C. C2H5OH. 		D. NaCl. 
Câu 7: Cho alanin tác dụng với dung dịch HCl dư thu được sản phẩm X. Cho X tác dụng với lượng dư NaOH thu được sản phẩm hữu cơ Y. Công thức hóa học của Y là
A. NH2C2H4COONa  					B. ClNH3C2H4COONa 
C. ClNH3C2H4COOH 				D. NH2CH2COOH 
Câu 8: Cho các chất sau: metylamin, điphenylamin, đimetylamin, Anilin, etylamin, glixin. Số chất làm cho quỳ tím ẩm chuyển sang màu xanh là 
A. 2.			B. 4.				C. 5.			D. 3.
Câu 9: Cho dãy các chất: C6H5NH2 (anilin), H2NCH2COOH, CH3CH2COOH, CH3CH2CH2NH2, C6H5OH (phenol).  Số chất trong dãy tác dụng được với dung dịch HCl là 
A. 4. 			B. 2. 				C. 3. 			D. 5.
Câu 10: Có các chất sau đây: metylamin, anilin, axit amino axetic, etylamin, NH2CH2CH2COOH số chất tác dụng được với dung dịch NaOH là 
A. 1.                         	B. 4.                             	C. 3.                            D. 2. 
Câu 11: Để phân biệt 3 dung dịch H2NCH2COOH, CH3COOH và C2H5NH2 chỉ cần dùng một thuốc thử là       
A. dung dịch NaOH.    B. dung dịch HCl.  		C. natri kim loại.  	D. quỳ tím.  
Câu 12: Cho các dung dịch chứa các chất sau:
  X1: C6H5-NH2         X2: CH3-NH2       X3: NH2-CH2-COOH    X4: HOOCCH2CH2CH(NH2)COOH        
X5: NH2CH2CH2CH2CH2CH(NH2)COOH. Các dung dịch làm giấy quỳ tím hoá xanh là
A. X1, X2, X5          	B. X2, X3, X4         		C. X2, X5                   D. X2, X5, X3             
Câu 13: Cho 7,5 gam glyxin (H2N-CH2-COOH) phản ứng hết với dung dịch HCl. Sau phản ứng, khối lượng muối thu được là   
A. 43,00 gam.		B. 44,00 gam.			C. 11,05 gam.		D. 11,15 gam.
Câu 14: Cho m gam alanin phản ứng hết với dung dịch NaOH. Sau phản ứng, khối lượng muối thu được 11,1 gam. Giá trị m đã dùng là  
A. 9,9 gam.		B. 9,8 gam.			C. 8,9 gam.		D. 7,5 gam.
Câu 15: Trong phân tử aminoaxit X có một nhóm amino và một nhóm cacboxyl. Cho 15,0 gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 19,4 gam muối khan. Công thức của X là
A. H2NC3H6COOH. 					B. H2NCH2COOH. 		
C. H2NC2H4COOH. 					D. H2NC4H8COOH.
Câu 16: Một α- amino axit X chỉ chứa 1 nhóm amino và 1 nhóm cacboxyl. Cho 10,68 gam X tác dụng với HCl dư thu được 15,06 gam muối. Tên gọi của X là   
A. axit glutamic.		B. valin.		C. alanin.		D. glyxin
Câu 17: Hỗn hợp X gồm 1 mol aminoaxit no, mạch hở và 1 mol amin no, mạch hở. X có khả năng phản ứng tối đa với 2 mol HCl hoặc 2 mol NaOH. Đốt cháy hoàn toàn X thu được 6 mol CO2, x mol H2O và y mol N2. Các giá trị x và y tương ứng là 
A. 8 và 1,0			B. 8 và 1,5		C. 7 và 1,0		D. 7 và 1,5
Câu 18: Hỗn hợp X gồm amino axit Y (no, mạch hở, phân tử chứa một nhóm NH2) và este no, đơn chức, mạch hở Z. Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol X, thu được N2, 0,3 mol CO2 và 0,325 H2O mol. Mặt khác 0,15 mol X trên phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH sinh ra m gam muối. Giá trị của m là  
A. 11,65. 			B. 13,05. 		C. 13,10. 		D. 12,35.

Câu 19: Hỗn hợp X gồm hai –aminoaxit mạch hở no có 1 nhóm –COOH và 1 nhóm –NH2 đồng đẳng kế tiếp có phần trăm khối lượng oxi là 37,427%. Cho m gam X tác dụng với 800ml dung dịch KOH 1M (dư) sau khi phản ứng kết thúc cô cạn dung dịch thu được 90,7gam chất rắn khan. m có Giá trị là 
A. 67,8 gam 			B. 68,4 gam 		C. 58,14 gam 		D. 58,85 gam
Câu 20: Hỗn hợp X gồm Alanin và axit glutamic. Cho m g X tác dụng hoàn toàn với dd NaOH dư, thu được dd Y chứa ( m + 30,8) g muối. Mặt khác, nếu cho m g X tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl, thu được dd Z chứa ( m + 36,5)g muối. Giá trị của m là 
A. 112,2               		B. 165,6		C. 123,8		D. 171,0
Câu 21: Hỗn hợp X gồm 2 amino axit no (chỉ có nhóm chức –COOH và –NH2 trong phân tử), trong đó tỉ lệ mO : mN = 80 : 21. Để tác dụng vừa đủ với 3,83 gam hỗn hợp X cần 30 ml dung dịch HCl 1M. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 3,83 gam hỗn hợp X cần 3,192 lít O2 (đktc). Dẫn toàn bộ sản phẩm cháy (CO2, H2O và N2) vào nước vôi trong dư thì khối lượng kết tủa thu được là 
A. 20 gam.			B. 13 gam.		C. 10 gam.		D. 15 gam.
Câu 22: Cho 13,23 gam axit glutamic phản ứng với 200 ml dung dịch HCl 1M, thu được dung dịch X. Cho 400 ml dung dịch NaOH 1M vào X, thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y, thu được m gam chất rắn khan. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, giá trị của m là 
A. 29,69			B. 28,89		C. 17,19		D. 31,31
Câu 23: Lấy 0,3 mol hỗn hợp X gồm axit glutamic và glyxin cho vào 400ml dung dịch HCl 1M thì thu được dung dịch Y. Y tác dụng vừa đủ với 800ml dung dịch NaOH 1M thu được dung dịch Z. Làm bay hơi Z thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là   
A. 55,2  			B. 61,9 		C. 38,5 		D. 31,8 
Câu 24: Liên kết -CO-NH- giữa hai gốc α-amino axit được gọi là liên kết
A. peptit.	B. hiđro.	C. amit.	D. ion.
Câu 25: Khi nấu canh cua thì thấy các mảng "riêu cua" nổi lên là do 
A. phản ứng thủy phân của protein.	B. phản ứng màu của protein.
C. sự đông tụ của lipit.		D. sự đông tụ của protein bởi nhiệt độ.
Câu 26: Hợp chất nào sau đây là hợp chất peptit?
A. H2N-CH2-CH2-CO-NH-CH2-CH2-COOH.	         
B. H2N-CH2-CO-NH-CH2-CH2-COOH.
C. H2N-CH2-CO-NH-CH2-CH2-CO-NH-CH2-COOH.    
D. H2N-CH2-CO-NH-CH2-CO-NH-CH2-COOH. 
Câu 27: Tiến hành các thí nghiệm với các dung dịch X, Y, Z, T, thu được kết quả như bảng dưới đây:
	Chất
	Thuốc thử
	Hiện tượng

	Z
	Quỳ tím
	Không đổi màu

	T
	Nước brom
	Xuất hiện kết tủa trắng

	X
	Quỳ tím
	Chuyển màu xanh

	Y
	Cu(OH)2/OH-
	Tạo thành dung dịch màu tím


Dung dịch X, Y, Z, T lần lượt là 
A. lòng trắng trứng, etyl amin, alanin, anilin.
B. etyl amin, lòng trắng trứng, anilin, alanin.
C. etyl amin, lòng trắng trứng, alanin, anilin.	
D. etyl amin, anilin, lòng trắng trứng, alanin.
Câu 28: Thủy phân hoàn toàn 1 mol pentapeptit X, thu được 2 mol glyxin (Gly), 1 mol alanin (Ala), 1 mol valin (Val) và 1 mol phenylalanin (Phe). Thủy phân không hoàn toàn X thu được đipeptit Val-Phe và tripeptit Gly-Ala-Val nhưng không thu được đipeptit Gly-Gly. Amino axit đầu N và amino axit đầu C của X lần lượt là	
A. Gly, Val.	B. Val, Gly. 	C. Gly, Phe.	D. Gly, Gly.
Câu 29: Thủy phân hoàn toàn 4,34 gam tripeptit mạch hở X (được tạo nên từ hai α – amino axit có cùng công thức dạng H2NCxHyCOOH) bằng dung dịch NaOH dư, thu được 6,38 gam muối. Mặt khác thủy phân hoàn toàn 4,34 gam X bằng dung dịch HCl dư, thu được m gam muối. Giá trị của m là  
A. 6,53.		B. 7,25.		C. 5,06.			D. 8,25.
Câu 30: Hỗn hợp E gồm tripeptit mạch hở X và tetrapeptit mạch hở Y có tỉ lệ mol tương ứng là 2 : 1 (biết các α-amino axit tạo X, Y đều có 1 nhóm -COOH). Thủy phân hoàn toàn  m gam E cần vừa đủ 560 gam dung dịch KOH 7%, thu được dung dịch chứa 104,6 gam muối. Giá trị m là
A. 69,18.	B. 76,20.	C. 67,20.	D. 82,00.

5/ POLIME
Câu 1: Polime nào sau đây là polime thiên nhiên?
A. Amilozơ	B. Nilon-6,6	C. Cao su isopren	D. Cao su buna
Câu 2: Tơ nào sau đây là tơ nhân tạo?
A. Tơ tằm.	B. Tơ visco.	C. Tơ capron.	D. Tơ nilon -6,6.
Câu 3: Tơ nào sau đây là tơ bán tổng hợp?
A. Tơ axetat.	B. Tơ tằm.	C. Tơ nilon–6,6.	D. Tơ nitron.
Câu 4: Polime nào sau đây có cấu trúc mạch phân nhánh?
A. Amilopectin.	B. Xenlulozơ.	C. Cao su isopren.	D. PVC.
Câu 5: Polime có cấu trúc mạng không gian (mạng lưới) là
A. PE. 			B. amilopectin. 		C. PVC. 		D. nhựa bakelit.
Câu 6: Trong những năm 30 của thế kỉ XX, các nhà hóa học nước Mỹ đã phát minh ra một loại vật liệu ‘‘mỏng hơn tơ nhện, bền hơn thép và đẹp hơn lụa’’, vật liệu đó là tơ nilon-6. Công thức một đoạn mạch của tơ nilon-6 là
A. (-CH2-CH=CH-CH2)n    				B. (-NH-[CH2]6-CO-)n      
C. (-NH-[CH2]6-NH-CO-[CH2]4-CO-)n     		D. (-NH-[CH2]5-CO-)n
Câu 7: Tơ nilon-6,6 là sản phẩm trùng ngưng của
A. axit ađipic và hexametylenđiamin.			B. axit ađipic và etylen glicol.
C. axit ađipic và glixerol.				D. etylen glicol và hexametylenđiamin.
Câu 8: Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp?
A. Polisaccarit.               				B. Poli(vinyl clorua).         
C. Poli(etylen terephatalat).          			D. Nilon-6,6.
Câu 9: Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp?
A. Tơ nilon-6,6.		B. Tơ nilon-6.		C. Tơ olon.		D. Tơ lapsan.
Câu 10: Polime được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng là
A. polietilen.                   				B. poli(vinyl clorua).           
C. poli(phenol foman đehit).            			D. poli(metyl metacrylat).
Câu 11: PVC là chất rắn vô định hình, cách điện tốt, bền với axit, được dùng làm vật liệu cách điện, ống dẫn nước, vải che mưa,... PVC được tổng hợp trực tiếp từ monome nào sau đây?
A. Vinyl clorua.	B. Acrilonitrin			C. Propilen.		D. Vinyl axetat.
Câu 12: Chất hữu cơ nào sau đây được dùng để sản xuất tơ tổng hợp?
A. Polistiren.              B. Poliacilonitrin.                     
C. Polibutađien.              				D. Poli(metyl metacrylat).
Câu 13: Polime không phải thành phần chính của chất dẻo là
A. polietilen.                  				B. polistiren.                     
C. poli (metyl metacrylat).               			D. poliacrilonitrin.
Câu 14: Cho các polime sau: PE, PVC, polibutađien, amilozơ, amilopectin, xenlulozơ, nhựa novolac, cao su lưu hóa, tơ nilon-6. Số polime có cấu trúc mạch không phân nhánh là
A. 6. 			B. 7.  			C. 8.  			D. 5.
Câu 15: Cho các polime sau: poli(vinylclorua); tơ olon; polibutađien; nilon–6,6; poli (metyl metacrylat); poli(etylen terephatalat); poliacilonitrin. Số polime được điều chế từ phản ứng trùng hợp là
A. 3.			B. 5.			C. 6.			D. 4.

6/ TÍNH CHẤT CỦA KIM LOẠI – ĂN MÒN KIM LOẠI
Câu 1: Kim loại nào sau đây có tính dẫn điện tốt nhất?
A. Vàng. 		B. Bạc. 		C. Đồng. 		D. Nhôm.
Câu 2: Kim loại nào sau đây có độ cứng lớn nhất?
A. Vonfam.		B. Crom		C. Sắt			D. Đồng
Câu 3: Kim loại nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy cao nhất?
A. Vonfam.		B. Sắt. 			C. Đồng. 		D. Kẽm.
Câu 4: Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại là
A. tính bazơ. 		B. tính oxi hóa. 	C. tính axit. 		D. tính khử.
Câu 5: Cặp chất không xảy ra phản ứng hóa học là
A. Fe + Cu(NO3)2. 	B. Cu + AgNO3. 	C. Zn + Fe(NO3)2. 	D. Ag + Cu(NO3)2.
Câu 6: Hai kim loại Al và Cu đều phản ứng được với dung dịch
A. NaCl loãng. 	B. H2SO4 loãng. 	C. HNO3 loãng. 	D. NaOH loãng
Câu 7: Kim loại Cu phản ứng được với dung dịch
A. FeSO4. 		B. AgNO3. 		C. KNO3. 		D. HCl.
Câu 8: Dung dịch FeSO4 và dung dịch CuSO4 đều tác dụng được với
A. Ag. 			B. Fe. 			C. Cu. 			D. Zn.
Câu 9: Để hoà tan hoàn toàn hỗn hợp gồm hai kim loại Cu và Zn, ta có thể dùng một lượng dư dung dịch
A. HCl. 		B. AlCl3. 		C. AgNO3. 		D. CuSO4.
Câu 10: Cho các kim loại: Na, Mg, Fe, Al; kim loại có tính khử mạnh nhất là
A. Al. 			B. Na. 			C. Mg. 		D. Fe.
Câu 11: Dãy gồm các kim loại được xếp theo thứ tự tính khử tăng dần từ trái sang phải là
A. Mg, Fe, Al. 	B. Fe, Mg, Al. 	C. Fe, Al, Mg. 	D. Al, Mg, Fe.
Câu 12: Dãy gồm các kim loại đều phản ứng với nước ở nhiệt độ thường tạo ra dung dịch có môi trường kiềm là 
A. Na, Ba, K. 		B. Be, Na, Ca. 	C. Na, Fe, K. 		D. Na, Cr, K.
Câu 13: Trong dung dịch CuSO4, ion Cu2+ không bị khử bởi kim loại 
A. Fe. 			B. Ag. 			C. Mg. 		D. Zn. 
Câu 14: Để bảo vệ vỏ tàu biển làm bằng thép người ta thường gắn vào vỏ tàu (phần ngâm dưới nước) kim loại 
A. Cu. 			B. Zn. 			C. Sn. 			D. Pb.
Câu 15: Khi để lâu trong không khí ẩm một vật bằng sắt tây (sắt tráng thiếc) bị sây sát sâu tới lớp sắt bên trong, sẽ xảy ra quá trình
A. Sn bị ăn mòn điện hóa.            		B. Fe bị ăn mòn điện hóa.
C. Fe bị ăn mòn hóa học.              		D. Sn bị ăn mòn hóa học.
Câu 16: Trường hợp nào sau đây không xảy ra hiện tượng ăn mòn điện hoá?
A. Để tấm sắt được mạ kín bằng thiếc ngoài không khí ẩm.   
B. Hai dây Cu và Al được nối trực tiếp với nhau và để ngoài không khí ẩm.
C. Để thanh thép ngoài không khí ẩm.          
D. Hai thanh Cu, Zn được nối với nhau bởi dây dẫn và cùng nhúng vào dung dịch HCl.
Câu 17: Tiến hành các thí nghiệm sau
- TN 1: Cho hơi nước đi qua ống đựng bột sắt nung nóng.
- TN2:Cho đinh sắt nguyên chất vào dung dịch H2SO4 loãng có nhỏ thêm vài giọt dung dịch CuSO4.
- TN 3: Cho từng giọt dung dịch Fe(NO3)2 vào dung dịch AgNO3 .
- TN 4: Để thanh thép (hợp kim của sắt với cacbon) trong không khí ẩm.
- TN 5:Nhúng lá kẽm nguyên chất vào dung dịch CuSO4.
Số trường hợp xảy ra ăn mòn điện hoá học là
A. 3.			B. 4.			C. 2.			D. 1.
Câu 18: Hỗn hợp X gồm Fe và Cu, trong đó Cu chiếm 43,24% khối lượng. Cho 14,8 gam X tác dụng hết với dung dịch HCl thấy có V lít khí (đktc) bay ra. Giá trị của V là
A. 1,12 lít. 		B. 3,36 lít. 		C. 2,24 lít. 		D. 4,48 lít.
Câu 19: Hoà tan m gam Fe trong dung dịch HCl dư, sau khi phản ứng kết thúc thu được 4,48 lít khí H2 (ở đktc). Giá trị của m là 
A. 2,8. 			B. 1,4. 			C. 5,6. 			D. 11,2.
Câu 20: Cho 20 gam hỗn hợp bột Mg và Fe tác dụng hết với dung dịch HCl thấy có 1 gam khí H2 bay ra. Lượng muối clorua tạo ra trong dung dịch là bao nhiêu gam?   
A. 40,5.                  	B. 45,5.                     C. 55,5.                    	D. 60,5.
Câu 21:  Cho 11,9 gam hỗn hợp gồm Zn, Al tan hoàn toàn trong dung dịch H2SO4 loãng dư thấy có 8,96 lit khí (đkc) thoát ra. Khối lượng hỗn hợp muối sunfat khan thu được là: 
A. 44,9 gam. 		B.  74,1 gam. 		C. 50,3 gam. 		D.  24,7 gam. 
Câu 22: Nhúng một đinh sắt có khối lượng 8 gam vào 500ml dung dịch CuSO4 2M. Sau một thời gian lấy đinh sắt ra cân lại thấy nặng 8,8 gam. Nồng độ mol/l của CuSO4 trong dung dịch sau phản ứng là: 
A.  0,27M 		B. 1,36M 		C. 1,8M 		D. 2,3M 
Câu 23: Ngâm một lá Fe trong dung dịch CuSO4. Sau một thời gian phản ứng lấy lá Fe ra rửa nhẹ làm khô, đem cân thấy khối lượng tăng thêm 1,6 gam. Khối lượng Cu bám trên lá Fe là bao nhiêu gam?
A. 12,8 gam.		B. 8,2 gam.		C. 6,4 gam.		D. 9,6 gam.
Câu 24: Ngâm một lá kẽm trong 100 ml dung dịch AgNO3 0,1M. Khi phản ứng kết thúc, khối lượng lá kẽm tăng thêm
A. 0,65 gam.		B. 1,51 gam.		C. 0,755 gam.		D. 1,3 gam.
Câu 25: Cho 5,7 gam hỗn hợp bột X gồm Mg, Al, Zn, Cu tác dụng hoàn toàn với oxi dư thu được hỗn hợp rắn Y có khối lượng là 8,1 gam. Thể tích tối thiểu dung dịch H2SO4 0,5M cần dùng để hoà  tan hoàn toàn Y là
A. 180 ml.		B. 270 ml.		C. 300 ml.		D. 360 ml.
Câu 26: Hòa tan hoàn toàn 2,44 gam hỗn hợp bột X gồm FexOy và Cu bằng dung dịch H2SO4 đặc nóng (dư). Sau phản ứng thu được 0,504 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) và dung dịch chứa 6,6 gam hỗn hợp muối sunfat. Phần trăm khối lượng của Cu trong X là 
A. 39,34%.		B. 65,57%.		C. 26,23%.		D. 13,11%.
Câu 27: Cho 3,76 gam hỗn hợp X gồm Mg và MgO có tỉ lệ mol tương ứng là 14:1 tác dụng hết với dung dịch HNO3 thì thu được 0,448 lít một khí duy nhất (đo ở đktc) và dung dịch Y. Cô cạn cẩn thận dung dịch Y thu được 23 gam chất rắn khan T. Xác định số mol HNO3 đã phản ứng? 
A. 0,28			B. 0,36			C. 0,32			D. 0,34
Câu 28: Cho 33,9 gam hỗn hợp bột Zn và Mg (tỷ lệ mol 1:2) tan hết trong dung dịch hỗn hợp gồm NaNO3 và NaHSO4 thu được dung dịch A chỉ chứa m gam hỗn hợp các muối trung hòa và 4,48 lít (đktc) hỗn hợp khí B gồm N2O và H2. Khí B có tỷ khối so với H2 bằng 16,75. Giá trị của m gần nhất với 
A. 240.			B. 300.			C. 312.			D. 308.
Câu 29: Cho 5,6 gam hỗn hợp X gồm Mg và MgO có tỷ lệ mol tương ứng là 5 : 4 tan vừa đủ trong dung dịch hỗn hợp chứa HCl và KNO3. Sau phản ứng thu được 0,224 lít khí N2O (đktc) và dung dịch Y chỉ chứa muối clorua. Biết các phản ứng hoàn toàn. Cô cạn cận thận Y thu được m gam muối. Giá trị của m là  
A. 20,51.                     B. 18,25.                      C. 23,24.                 D. 24,17.
Câu 30: Cho 13,36 gam hỗn hợp gồm Mg và Cu(NO3)2 tan vừa đủ trong dung dịch hỗn hợp  chứa 0,98 mol HCl và x mol NaNO3. Sau phản ứng thu được dung dịch Y chỉ chứa muối clorua và 0,04 mol khí N2. Biết sau phản ứng không thu được chất rắn. Cô cạn cẩn thận Y thu được m gam muối khan. Biết các phản ứng hoàn toàn. Giá trị của m là 
A. 46,26.                    B. 52,12 .                C. 49,28.              D. 48,64.

7/ ĐIỀU CHẾ KIM LOẠI
Câu 1: Chất không khử được sắt oxit (ở nhiệt độ cao) là
A. Cu. 			B. Al. 			C. CO. 		D. H2.
Câu 2: Hai kim loại có thể điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện là
A. Ca và Fe. 		B. Mg và Zn. 		C. Na và Cu. 		D. Fe và Cu.
Câu 3: Phương pháp thích hợp điều chế kim loại Ca từ CaCl2 là
A. nhiệt phân CaCl2. 				
B. điện phân CaCl2 nóng chảy.
C. dùng Na khử Ca2+ trong dung dịch CaCl2. 			
D. điện phân dung dịch CaCl2.
Câu 4: Oxit dễ bị H2 khử ở nhiệt độ cao tạo thành kim loại là
A. Na2O. 		B. CaO. 		C. CuO. 		D. K2O.
Câu 5: Trong phương pháp thuỷ luyện, để điều chế Cu từ dung dịch CuSO4 có thể dùng kim loại nào làm chất khử?
A. K.			B. Ca.			C. Zn.			D. Ag.
Câu 6: Dãy các kim loại đều có thể được điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch muối của chúng là
A. Ba, Ag, Au.	B. Fe, Cu, Ag.		C. Al, Fe, Cr.		D. Mg, Zn, Cu.
Câu 7: Trong công nghiệp, kim loại được điều chế bằng phương pháp điện phân hợp chất nóng chảy của kim loại đó là 
A. Na. 			B. Ag. 			C. Fe. 			D. Cu. 
Câu 8: Cho khí CO dư đi qua hỗn hợp gồm CuO, Al2O3, MgO (nung nóng). Khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn gồm 
A. Cu, Al, Mg.	B. Cu, Al, MgO.	C. Cu, Al2O3, Mg.	D. Cu, Al2O3, MgO.
Câu 9: Để khử hoàn toàn 30 gam hỗn hợp CuO, FeO, Fe2O3, Fe3O4, MgO cần dùng 5,6 lít khí CO (ở đktc). Khối lượng chất rắn sau phản ứng là 
A. 28 gam.               	B. 26 gam.		C. 22 gam.   		D.  24 gam.
Câu 10: Khử hoàn toàn 17,6 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe2O3 cần 2,24 lít CO (ở đktc). Khối lượng sắt thu được là
A. 5,6 gam.                 	B. 6,72 gam. 		C. 16,0 gam.		D. 8,0 gam.
Câu 11: Điện phân nóng chảy muối clorua của kim loại M nếu ở anot có 1,568 lít khí (đktc) thì ở catot có 2,8 gam kim loại. Công thức của muối clorua là
A. NaCl		B. KCl			C. MgCl2		D. CaCl2
Câu 12: Khi cho dòng điện một chiều I=2A qua dung dịch CuCl2 trong 10 phút. Khối lượng đồng thoát ra ở catot là  
A.  40 gam. 		B.  0,4 gam. 		C.  0,2 gam. 		D.  4 gam.  
Câu 13: Điện phân dùng điện cực trơ dung dịch muối sunfat kim loại hoá trị 2 với cường độ dòng điện 3A. Sau 1930 giây thấy khối lượng catot tăng 1,92 gam. Muối sunfat đã điện phân là 
A.  CuSO4. 		B.  NiSO4. 		C.  MgSO4. 		D.  ZnSO4. 
Câu 14: Điện phân (với điện cực trơ) 200 ml dung dịch CuSO4 nồng độ x mol/l, sau một thời gian thu được dung dịch Y vẫn còn màu xanh, có khối lượng giảm 8 gam so với dung dịch ban đầu. Cho 16,8 gam bột sắt vào Y, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 12,4 gam kim loại. Giá trị của x là  
A. 2,25.	     	B. 1,50.		C. 1,25.	        	D. 3,25.
Câu 15: Điện phân dung dịch gồm 7,45 gam KCl và 28,2 gam Cu(NO3)2 (điện cực trơ, màng ngăn xốp) đến khí khối lượng dung dịch giảm đi 10,75 gam thì ngừng điện phân (giả thiết lượng nước bay hơi không đáng kể). Khối lượng của catôt tăng lên là 
A. 2,5 gam.		B. 9,6 gam.		C. 6,4 gam.		D. 3,2 gam.
Câu 16: Điện phân dung dịch X chứa x mol NaCl và y mol CuSO4 với điện cực trơ, màng ngăn xốp, đến khi nước bắt đầu bị điện phân ở cả 2 điện cực thì dừng điện phân. Thể tích khí thoát ra ở anot gấp 1,5 lần thể tích khí thoát ra ở catot trong cùng điều kiện. Quan hệ giữa x và y là  
A. x = 6y.		B. y = 1,5x.		C. x = 3y.		D. x = 1,5y.
Câu 17: Tiến hành điện phân dung dịch chứa m gam hỗn hợp CuSO4 và NaCl (hiệu suất 100%, điện cực trơ, màng ngăn xốp), đến khi nước bắt đầu bị điện phân ở cả hai điện cực thì ngừng điện phân, thu được dung dịch X và 6,72 lít khí (đktc) ở anot. Dung dịch X hòa tan tối đa 20,4 gam Al2O3. Giá trị của m là  
A. 25,6.	      	B. 23,5        		C. 51,1.	       	D. 50,4.
Câu 18: Điện phân 150 ml dung dịch AgNO3 1M với điện cực trơ trong t giờ, cường độ dòng điện không đổi 2,68A (hiệu suất quá trình điện phân là 100%), thu được chất rắn X, dung dịch Y và khí Z. Cho 12,6 gam Fe vào Y, sau khi các phản ứng kết thúc thu được 14,5 gam hỗn hợp kim loại và khí NO (sản  phẩm khử duy nhất của N+5). Giá trị của t là 
A. 0.8.			B. 0,3.			C. 1,0.	  		 D. 1,2.
Câu 19: Điện phân 500ml dd Cu(NO3)2 x M bằng điện cưc trơ, sau một thời gian dừng điện phân và không tháo điện cực ra khỏi bình. Sau khi để yên cho phản ứng hoàn toàn thấy catot tăng 3,2 gam so với trước khi điện phân. Nếu nhúng thanh Fe vào dung dịch ở trên, sau phản ứng hoàn toàn thấy thanh Fe tăng 2 gam so với ban đầu. Biết trong quá trình phản ứng sản phầm khử duy nhất của N+5 là NO, Giá trị của x là  
A.0,6.			B. 0,3.			C. 0,5.			D. 0,4.
Câu 20: Điện phân dung dịch chứa (0,2 mol NaCl + x mol Cu(NO3)2) với điện cực trơ, màng ngăn xốp, sau một thời gian thu được dung dịch X và khối lượng dung dịch giảm 21,5 gam. Cho thanh Fe vào dd X cho đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thấy khối lượng thanh Fe giảm 2,6 gam và thoát ra khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của x là 
A.0,3.			B. 0,4.			C. 0,2.			D. 0,5.

[bookmark: _GoBack]* Lưu ý: Trên đây là những vấn đề gợi ý, các thầy cô có thể lượt bỏ hoặc thêm vấn đề khác cho phù hợp với đặc điểm của trường mình. Có gì sai sót mong các thầy cô thông cảm!
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